
TRƯỜNG THPT  QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU  - Số 08- Áp dụng từ ngày 01/12/2025 (Tuần 13)

ThứTiếtGiờ vào 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8

1s 07h:00 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2s 08h:00 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

3s 08h:50 Toán- Linh Văn- Thảo NN- Thương CN- Thư TN- Ly NN- Oanh Văn- Hảo Sử- T.Thảo

4s 09h:40 Toán- Linh TN- P.Linh CN- Thư NN- X.Hiền Toán- Đ.Nhi Văn- Duyên Văn- Hảo TC- Nô Na

5s 10h:30 Hóa- Thúy TN- P.Linh CN- Thư NN- X.Hiền Toán- Đ.Nhi Văn- Duyên Sử- T.Thảo TC- Nô Na

1c 13h:154c 15h:50

1s 07h:00 Văn- Thảo QP- Hùng KTPL- P.Linh Văn- Tép TC- Việt TC- Văn Văn- Hảo ĐP- Đ.Hiền

2s 08h:00 Văn- Thảo Toán- Trường Văn- Tép Địa- Thiện TC- Việt TC- Văn Văn- Hảo QP- Hùng

3s 08h:50 Lý- Lu Văn- Thảo Văn- Tép Sinh- Trang Toán- Đ.Nhi NN- Oanh ĐP- Đ.Hiền Sử- T.Thảo

4s 09h:40 Lý- Lu Văn- Thảo ĐP- Hà Văn- Tép KTPL- P.Linh NN- Oanh Toán- Trường Văn- Hảo

5s 10h:30 QP- Hùng KTPL- P.Linh Sử- Đ.Hiền ĐP- Hà Văn- Tép TN- Oanh NN- X.Hiền CN- Hải

1c 13h:05

2c 13h:55

3c 14h:45 CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề

4c 15h:35 CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề

5c 16h:25

1s 07h:00 Văn- Thảo NN- Tr.Thảo Địa- Xuân KTPL- P.Linh Sử- Sang Văn- Duyên QP- Hùng Địa- Hằng

2s 08h:00 Hóa- Thúy NN- Tr.Thảo QP- Hùng KTPL- P.Linh Sử- Sang Văn- Duyên TN- T.HIền Địa- Hằng

3s 08h:50 Hóa- Thúy Sinh- Trang NN- Thương Toán- Linh Anh- Ly CN- Hải TN- T.HIền Tin- Ngân

4s 09h:40 Toán- Linh Văn- Thảo NN- Thương Sử- Đ.Hiền Anh- Ly Tin- Ngân NN- X.Hiền Văn- Hảo

5s 10h:30 Tin- Ngân Địa- Xuân TN- Thương QP- Hùng Sinh- Trang Địa- Hằng NN- X.Hiền Văn- Hảo

1c 13h:05

2c 13h:55 BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ

3c 14h:45 BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ

4c 15h:35

5c 16h:25

1s 07h:00 Lý- Lu KTPL- P.Linh Toán- Trường TN- Thư Sinh- Trang ĐP- Đ.Hiền Địa- Hằng TN- Nô Na

2s 08h:00 NN- X.Hiền Sinh- Trang Toán- Trường TN- Thư Văn- Tép Lý- Lu Lý- Ôn TN- Nô Na

3s 08h:50 NN- X.Hiền Địa- Xuân KTPL- P.Linh Địa- Thiện Văn- Tép Lý- Lu Lý- Ôn Toán- Quyên

4s 09h:40 Sinh- Trang NN- Tr.Thảo Địa- Xuân Địa- Thiện KTPL- P.Linh Toán- Quyên Toán- Trường NN- X.Hiền

5s 10h:30 Sinh- Trang TN- P.Linh Địa- Xuân Sử- Đ.Hiền Địa- Thiện Toán- Quyên Toán- Trường NN- X.Hiền

1c 13h:05

2c 13h:55

3c 14h:45

4c 15h:35

5c 16h:25

1s 07h:00 TC- Việt Địa- Xuân Văn- Tép Sinh- Trang ĐP- Đ.Hiền Toán- Quyên Tin- Ngân CN- Hải

2s 08h:00 TC- Việt ĐP- Tín Văn- Tép NN- X.Hiền Địa- Thiện QP- Hùng Sử- T.Thảo Tin- Ngân

3s 08h:50 NN- X.Hiền TC- Việt Sinh- Trang Toán- Linh CN- Thư Tin- Ngân CN- Hải Toán- Quyên

4s 09h:40 TN- C.Linh TC- Việt Sinh- Trang CN- Thư QP- Hùng Sử- Sang Địa- Hằng Toán- Quyên

5s 10h:30 ĐP- Tín CN- Thư Sử- Đ.Hiền Toán- Linh Địa- Thiện Sử- Sang CN- Hải NN- X.Hiền

1c 13h:05

2c 13h:55

3c 14h:45 STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH

4c 15h:35 STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH

5c 16h:25

1s 07h:00 Sử- Yến CN- Thư TC- Tình Văn- Tép Anh- Ly Địa- Hằng TC- Nô Na Lý- Ôn

2s 08h:00 Toán- Linh Sử- Yến TC- Tình Văn- Tép TN- Ly Địa- Hằng TC- Nô Na Lý- Ôn

3s 08h:50 Tin- Ngân Sử- Yến Toán- Trường TC- Tình TN- Ly CN- Hải Địa- Hằng Văn- Hảo

4s 09h:40 TN- C.Linh Toán- Trường TN- Thương TC- Tình CN- Thư TN- Oanh Tin- Ngân TN- Nô Na

5s 10h:30 TN- C.Linh Toán- Trường TN- Thương TN- Thư Văn- Tép TN- Oanh TN- T.Hiền Địa- Hằng

1c 13h:05

2c 13h:55

3c 14h:45

4c 15h:35

5c 16h:25
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TRƯỜNG THPT  QUANG TRUNG

ThứTiếtGiờ vào

1s 07h:00
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2s 08h:00
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2c 13h:55

3c 14h:45

4c 15h:35

5c 16h:25

1s 07h:00

2s 08h:00

3s 08h:50

4s 09h:40

5s 10h:30

1c 13h:05
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THỜI KHÓA BIỂU  - Số 08- Áp dụng từ ngày 01/12/2025 (Tuần 13) THỜI KHÓA BIỂU  - Số 08- Áp dụng từ ngày 01/12/2025 (Tuần 13)

12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Văn- Thắm KTPL- Thương Lý- Lu Lý- L.Hòa Văn- Tuyền Toán- C.Na KTPL- Thạnh Toán- T.Nhi Sử- Hà

Văn- Thắm Văn- Thảo KTPL- Thương Lý- L.Hòa Toán- Nam Toán- C.Na Địa- Trâm Anh- Ly Sử- Hà

Anh- Ly Toán- T.Nhi Văn- Tuyền KTPL- Thương Toán- Nam Hóa- T.Hiền Địa- Trâm Sử- Hà KTPL- Thạnh

Hóa- Thúy Lý- Lu CN- Hải Sử- T.Thảo Văn- Tuyền Tin- Đ.Hòa KTPL- Thạnh CN- Dung Địa- Quang

Hóa- Thúy NN- X.Hiền Lý- Lu Sử- T.Thảo Văn- Tuyền TN- C.Na Địa- Trâm Địa- Quang Toán- Đ.Nhi

TC- Văn CN- Hải Văn- Tuyền NN- Đính Tin- Đ.Hòa Toán- C.Na TN- Trâm Địa- Quang NN- X.Hiền

TC- Văn Toán- T.Nhi Văn- Tuyền Toán- C.Na Tin- Đ.Hòa CN- Dung TC- Việt QP- Hùng NN- X.Hiền

Toán- Đ.Nhi Toán- T.Nhi TN- Lu Toán- C.Na CN- Dung NN- Đính TC- Việt TN- Thạnh Sinh- Trang

CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề

CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề

Sinh- Trang TN- Thúy Sử- T.Thảo NN- Đính Toán- Nam Sử- Đ.Hiền CN- Dung Anh- Ly TC- Nô Na

Sử- T.Thảo NN- X.Hiền CN- Hải NN- Đính Địa- Xuân Sử- Đ.Hiền Toán- Nam TC- Việt TC- Nô Na

Sử- T.Thảo Văn- Thảo Địa- Hằng Văn- Đ.Hiền CN- Dung Địa- Xuân Toán- Nam TC- Việt NN- X.Hiền

TN- Thúy Sử- T.Thảo Địa- Hằng TC- Nô Na TC- Việt CN- Dung QP- Hùng Toán- T.Nhi Sinh- Trang

Hóa- Thúy CN- Hải Toán- Nam TC- Nô Na TC- Việt NN- Đính Sử- Đ.Hiền Toán- T.Nhi Văn- Đ.Hiền

BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ

BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ

(Văn-Tuyền) (Sử-Yến)

Tin- Đ.Hòa TC- Tình QP- Sơn Văn- Đ.Hiền NN- Đính Địa- Xuân Sinh- Nhì KTPL- Thạnh Toán- Đ.Nhi

Tin- Đ.Hòa TC- Tình KTPL- Thương Văn- Đ.Hiền TN- T.Hiền Văn- Nhàn NN- Đính KTPL- Thạnh TN- Đ.Nhi

Toán- Đ.Nhi KTPL- Thương TC- Nô Na Địa- Hằng TN- T.Hiền TC- Tình NN- Đính Sinh- Trang Sử- Hà

Văn- Thắm QP- Sơn TC- Nô Na Địa- Hằng Sử- Đ.Hiền TC- Tình Văn- Nhàn Văn- Tép Văn- Đ.Hiền

QP- Sơn Địa- Hằng TN- Lu KTPL- Thương Hóa- T.Hiền Tin- Đ.Hòa Văn- Nhàn Văn- Tép QP- Tình

Toán- T.Nhi Văn- Đ.Hiền Văn- Tuyền Toán- C.Na Toán- Nam Văn- Tép Toán- Đ.Nhi

Văn- Thắm Văn- Thảo Văn- Tuyền Toán- C.Na Toán- Nam Văn- Nhàn Toán- T.Nhi Văn- Đ.Hiền

Toán- Đ.Nhi Toán- Nam Văn- Nhàn

Anh- Ly Sử- T.Thảo Toán- Nam Địa- Hằng NN- Đính QP- Hùng Văn- Nhàn Địa- Quang CN- Thư

Anh- Ly Địa- Hằng Toán- Nam TN- L.Hòa NN- Đính Địa- Xuân CN- Dung Sinh- Trang Văn- Đ.Hiền

Lý- L.Hòa Địa- Hằng Anh- Ly Sử- T.Thảo Sử- Đ.Hiền Văn- Nhàn Toán- Nam Văn- Tép Văn- Đ.Hiền

Lý- L.Hòa NN- X.Hiền Anh- Ly CN- Hải Địa- Xuân Văn- Nhàn NN- Đính CN- Dung Địa- Quang

Sinh- Trang Sử- T.Thảo Địa- Hằng Văn- Đ.Hiền Địa- Xuân NN- Đính Sinh- Nhì Anh- Ly Địa- Quang

STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH

STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH

Lý- L.Hòa TN- Thúy Sử- T.Thảo CN- Hải Văn- Tuyền Sử- Đ.Hiền Văn- Nhàn TN- Thạnh Toán- Đ.Nhi

Toán- Đ.Nhi TN- Thúy Sử- T.Thảo Toán- C.Na QP- Sơn Hóa- T.Hiền Sử- Đ.Hiền TN- Thạnh CN- Thư

Toán- Đ.Nhi Lý- Lu Văn- Tuyền QP- Sơn Hóa- T.Hiền Văn- Nhàn Sử- Đ.Hiền Văn- Tép KTPL- Thạnh

TN- Thúy Văn- Thảo TN- Lu TN- L.Hòa TN- T.Hiền TN- C.Na TN- Trâm Sử- Hà TN- Đ.Nhi

TN- Thúy Văn- Thảo Anh- Ly TN- L.Hòa Sử- Đ.Hiền TN- C.Na TN- Trâm Sử- Hà TN- Đ.Nhi



TRƯỜNG THPT  QUANG TRUNG

ThứTiếtGiờ vào

1s 07h:00

2s 08h:00

3s 08h:50

4s 09h:40
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THỜI KHÓA BIỂU  - Số 08- Áp dụng từ ngày 01/12/2025 (Tuần 13)

11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

SHL-TV SHL-Sinh SHL-19 SHL-21 SHL-25 SHL-27 SHL-20 SHL-Tin SHL-22

Hóa- T.Hiền QP- Việt Sử- Sang Sinh- Nhì TC- Tình Lý- Ôn Địa- Trâm Tin- Ngân TC- Văn

Hóa- T.Hiền NN- Thương Sinh- Nhì Sử- Sang TC- Tình Lý- Ôn QP- Hùng NN- B.Hằng TC- Văn

QP- Việt NN- Thương QP- Tình Sử- Sang Sinh- Nhì Toán- Linh TN- Ôn TN- Ngân TN-B.Hằng

CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề

CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề CLB, CĐề

Văn- Hảo KTPL- Thạnh TC- Văn Toán- Na NN- Oanh NN- Đính Toán- Trường Toán- Quyên TN- B.Hằng

Văn- Hảo CN- Dung TC- Văn Toán- Na NN- Oanh NN- Đính Địa- Trâm Toán- Quyên TN- B.Hằng

Toán- T.Nhi CN- Dung NN- Đính KTPL- Thạnh Toán- Trường Địa- Trâm Sử- Yến Địa- Quang Toán- Quyên

Toán- T.Nhi Toán- Quyên CN- Dung NN- Oanh Toán- Trường Tin- Đ.Hòa Sử- Yến TC- Văn NN- B.Hằng

TN- T.Nhi Văn- Tuyền Toán- Quyên CN- Dung Địa- Quang Tin- Đ.Hòa NN- B.Hằng TC- Văn Sử- Yến

BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ

BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ BD HSG/PĐ

(Địa- Quang) (Văn- Nhàn) (T.Anh-Oanh)

Văn- Hảo Toán- Quyên Sử- Sang QP- Hùng TN- Thắm TC- Văn Tin- Đ.Hòa NN- B.Hằng Địa- Quang

Toán- T.Nhi Toán- Quyên NN- Đính Địa- Quang Sử- Sang TC- Văn NN- B.Hằng CN- Hải Văn- Đ.Hiền

Toán- T.Nhi NN- Thương NN- Đính Địa- Quang Sử- Sang Toán- Linh NN- B.Hằng CN- Hải Văn- Đ.Hiền

NN- Thương Sử- Sang Văn- Thắm Văn- Duyên Địa- Quang Toán- Linh TC- Văn QP- Hùng CN- Hải

TN- T.Nhi Sử- Sang Văn- Thắm Văn- Duyên ĐP- Phước NN- Đính TC- Văn Địa- Quang NN- B.Hằng

Hóa- T.Hiền TC- Tình TN- M.Thương Sinh- Nhì Văn- Thắm Sử- Hà Văn- Nhàn NN- B.Hằng Lý- L.Hòa

Lý- Ôn TC- Tình KTPL- Thương NN- Oanh Văn- Thắm QP- Hùng Văn- Nhàn Lý- L.Hòa Toán- Quyên

Sinh- Nhì Địa- Thiện Toán- Quyên NN- Oanh QP- Hùng TN- Hà Lý- Ôn Sử- Yến NN- B.Hằng

TC- Tình Địa- Thiện Toán- Quyên Văn- Duyên Sinh- Nhì Văn- Đ.Hiền Lý- Ôn Sử- Yến QP- Hùng

TC- Tình Sinh- Nhì Địa- Thiện Văn- Duyên NN- Oanh ĐP- Phước TN- Ôn Văn- Nhàn Sử- Yến

STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH

STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH STEM/TH

NN- Thương Văn- Tuyền Địa- Thiện CN- Dung Văn- Thắm CN- Hải Địa- Trâm Tin- Ngân Địa- Quang

NN- Thương Văn- Tuyền Địa- Thiện Địa- Quang Văn- Thắm CN- Hải Tin- Đ.Hòa Toán- Quyên Lý- L.Hòa

Tin- Đ.Hòa Sinh- Nhì Văn- Thắm TC- Việt CN- Dung Địa- Trâm Văn- Nhàn Địa- Quang CN- Hải

Tin-Đ.Hòa Địa- Thiện Sinh- Nhì TC- Việt CN- Dung Địa- Trâm CN- Hải Văn- Nhàn Văn- Đ.Hiền

Sinh- Nhì TN- Tuyền CN- Dung TN- Duyên Địa- Quang Văn- Đ.Hiền CN- Hải Lý- L.Hòa Toán- Quyên

ĐP- Sang KTPL- Thạnh ĐP- Tr.Thảo Toán- Na KTPL- Thương TN- Hà ĐP- T.Thảo ĐP- Yến Văn- Đ.Hiền

Sử- Sang Văn- Tuyền Văn- Thắm ĐP- T.Thảo KTPL- Thương TN- Hà TN- Ôn TN- Ngân Địa- Quang

TN- T.Nhi ĐP- Sang KTPL- Thương KTPL- Thạnh Toán- Trường Sử- Hà Văn- Nhàn TN- Ngân ĐP- Yến

Lý- Ôn TN- Tuyền TN- M.Thương TN- Duyên TN- Thắm Văn- Đ.Hiền Toán- Trường Văn- Nhàn Tin- Đ.Hòa

Lý- Ôn TN- Tuyền TN- M.Thương TN- Duyên TN- Thắm Văn- Đ.Hiền Toán- Trường Văn- Nhàn Tin- Đ.Hòa


